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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI KÌ I MÔN SỬ 7- NH: 2021-2022 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ nghề luyện kim thời Vương triều Gúp-

ta đã phát triển đến trình độ cao?  

A. Đúc được tượng Phật bằng sắt cao tới 2m và không gỉ. 

B. Chế tạo kim hoàn và các tác phẩm nghệ thuật khắc trên ngà voi.  

C. Dệt được những tấm vải mềm và nhẹ, nhiều màu sắc và không phai. 

D. Đúc được cột sắt không gỉ và những bức tượng Phật bằng đồng cao tới 2m. 

Câu 2: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa, tạo nên hai mùa tương 

đối rõ rệt đó là: 

A. Mùa khô và mùa hanh 

B. Mùa khô và mùa mưa 

C. Mùa khô và mùa xuân 

D. Mùa thu và mùa hạ 

Câu 3: Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu là gì? 

A. Phật giáo 

B. Ki-tô giáo 

C. Hồi giáo 

D. Ấn Độ giáo. 

Câu 4: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng 

đồng bằng nào? 

A. Đồng bằng Hoa Bắc 

B. Đồng bằng Hoa Nam. 

C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang. 

D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà 

Câu 5: Ai là người đã có công thống nhất Trung Quốc, đánh dấu sự hình 

thành của chế độ phong kiến?  

A. Hán Vũ Đế. 

B. Tần Thủy Hoàng 

C. Tần Nhị Thế. 

D. Chu Nguyên Chương 

Câu 6: Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ xuất hiện vào khoảng thời 

gian nào? 

A. 1000 năm TCN 



2 

 

B. 1500 năm TCN 

C. 2000 năm TCN 

D. 2500 năm TCN 

Câu 7: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại? 

A. Sản xuất bị đình đốn. 

B. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa. 

C. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán. 

D. Câu b và c đúng. 

Câu 8: Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới 

vương triều Gup-ta? 

A. Đúc được cột sắt không rỉ, tượng phật bằng đồng cao 2m 

B. Đúc được cột sắt, đúc tượng phật bằng sắt cao 2m 

C. Nghề khai mỏ phát triển, khai thác sắt, đồng, vàng 

D. Đúc một cột sắt cao 7,25m nặng 6500 kg 

Câu 9: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là gì? 

A. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường cho chủ nghĩa 

tư bản 

B. Hình thành quá sớm, phát triển quá nhanh, quá ngắn, kết thúc quá sớm nhường 

chỗ cho chủ nghĩa tư bản. 

C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn 

D. Hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm 

Câu 10: Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là gì? 

A. Nhà nước quân chủ chuyên chế tập trung do vua đứng đầu 

B. Nhà nước phong kiến quyền lực tập trung trong tay giai cấp thống trị 

C. Nhà nước phong kiến phân quyền 

D. Nhà nước trở thành Hoàng Đế hay Đại Vương 

Câu 11: Yếu tố nào đã tạo ra sự xáo trộn về dân cư ở khu vưc Đông Nam Á 

thế kỉ XIII? 

A. Ảnh hưởng của thiên tai 

B. Cuộc xâm lược của người Mông Cổ 

C. Cuộc xâm lược của thực dân phương Tây 

D. Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ 

Câu 12: Ý nào sau đây phản ánh đúng tình hình các nước Đông Nam Á từ 

nửa sau thế kỉ XVIII? 
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A. Bước vào thời kì suy yếu và bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây 

B. Phát triển thịnh vượng rồi bị suy yếu dần. 

C. Một số nước nhỏ suy yếu, nhưng Thái Lan, Campuchia phát triển mạnh 

D. Bước vào thời kì khủng hoảng tạm thời sau đó lại được phục hồi và phát triển. 

Câu 13:  Việc nhà Lý dời đô về Thăng Long có ý nghĩa như thế nào? 

A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý. 

B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư. 

C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được. 

D. Dời đô về Thăng Long biểu hiện sự phát triển của đất nước, vì Thăng Long có 

vị trí trung tâm, có điều kiện giao thông thủy bộ thuận tiện để trở thành trung tâm 

chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập. 

Câu 14:  Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”? 

A.  Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp. 

B.  Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh. 

C.  Giảm bớt ngân quĩ chi cho quốc phòng. 

D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào 

lính, nên lực lượng vẫn đông. 

Câu 15:  Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò? 

A.  Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh. 

 B.  Trâu, bò là động vật quý hiếm. 

C.  Trâu, bò là động vật linh thiêng. 

D.  Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

Câu 16:  Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc 

nhằm mục đích gì? 

A.  Kết thân với các tù trưởng, tăng thêm uy tín, quyền lực của mình. 

B. Củng cố khối đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

C.  Với tay nắm các vùng dân tộc ít người. 

D.  Kéo các tù trưởng về phía mình, tăng thêm sức mạnh chống ngoại xâm. 

Câu 17:  Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối 

bang giao với các nước láng giềng? 

A.  Hòa hảo thân thiện. 

B.  Đoàn kết tránh xung đột 

C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.  
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D.  Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa. 

Câu 18:  Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì 

mục đích gì? 

A.  Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống. 

B.  Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt. 

C.  Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt. 

D. Đánh vào nơi quân Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt. 

Câu 19:  Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào? 

A.  Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng. 

B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa. 

C.  Kí hòa ước, kết thúc chiến tranh. 

D.  Đề nghị “giảng hòa”củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 

Câu 20: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa? 

A.  Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống. 

B.  Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân. 

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước  

D.  Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng 

Câu 21: Các vua nhà Lý thường về địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục 

đích 

A.  Thăm hỏi nông dân. 

B.  Đẩy mạnh khai khẩn đất hoang 

C.  Chia ruộng đất cho nông dân. 

D. khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp. 

Câu 22:  Dưới thời Lý, ở địa phương, thành phần nào trở thành địa chủ? 

A. Một số hoàng tử, công chúa. 

B. Một số quan lại nhà nước. 

C. Một ít dân thường do có nhiều ruộng đất. 

D. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại nhà nước, và một ít dân thường do có 

nhiều ruộng đất. 

II.TỰ LUẬN:  

Câu 1: Tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ?Nêu những nội dung cơ 

bản của bộ luật đó? 

*Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư với nội dung: 
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 -  Bảo vệ nhà vua và cung điện. 

 -  Xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân. 

 -  Nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò. 

 -  Bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

 -  Người phạm tội bị xử phạt nghiêm khắc. 

Câu 2:Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào? 

 -  Tạo thế chủ động cho quân ta, làm quân Tống hoang mang đẩy chúng vào thế bị 

động. 

 -  Buộc nhà Tống phải thay đổi kế hoạch, quá trình xâm lược Đại Việt bị chậm lại. 

Câu 3: Giáo dục và văn hóa thời Lý đã phát triển như thế nào? 

 -  Năm 1070 Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long. 

 -  Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên để chọn nhân tài. 

-   Năm 1076 mở trường Quốc Tử Giám cho con em quý tộc đến học. 

Văn học chữ Hán bước đầu phát triển. 

 -  Lễ hội: nhân dân ưa ca hát, nhảy múa. Trò chơi dân gian phát triển: đá cầu, đấu 

vật, đua thuyền…. 

 -  Kiến trúc và điêu khắc: có nhiều công trình lớn và mang tính cách độc đáo: chùa 

Một Cột, tháp Chương Sơn, hình rồng thời Lý,…. 

Câu 4: Trình bày diễn biến, kết quả lần thứ nhất chống quân Mông Cổ xâm 

lược năm 1258? 

a.Diễn biến: 

 -  Tháng 1/1258 Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy 3 vạn quân theo đường sông Thao 

tiến xuống Bạch Hạc tiến đánh Bình Lệ Nguyên thì bị lực lượng của vua Trần Thái 

Tông chặn đánh quyết liệt. 

 -  Thế giặc mạnh, nhà Trần chủ trương cho quân rút khỏi thành Thăng Long, thực 

hiện “ vườn không nhà trống”. 

 -  Giặc vào kinh thành không một bóng người và lương thực, chúng đã điên cuồng 

tàn phá kinh thành. 

 -  Thiếu lương thực, bị quân dân ta chống trả nên lực lượng của chúng bị tiêu hao 

dần. Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. 

*  Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại? 

 -  Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm. 

 -  Tinh thần đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân. 

 -  Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vương triều Trần. 

Câu 5: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng? 
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 -  Quyết định sự thất bại hoàn toàn của quân Nguyên trong cuộc xâm lược lần thứ 

3. 

 -  Quyết định sự kết thúc hoàn toàn mưu đồ xâm lược của nhà Nguyên. 

 -  Thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng cũng như tài năng quân sự và truyền  

thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc. 

 -  Khẳng định một chân lý: có tinh thần đoàn kết, chiến lược chiến thuật đúng đắn 

sáng tạo có thể đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. . 

Câu 6: Công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với đất nước ta: 

-  Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 

 -  Tạo điều kiện cho đất nước bước vào thời kì ổn định và phát triển lâu dài. 

 

 

 


